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Bài 1 ​
 

I get up /aɪ/ /gɛt/ /ʌp/ con thức dậy 

I’m yawning /aɪm/ /ˈjɔːnɪŋ/ con ngáp 

I’m sleepy /aɪm/ /ˈsliːpi/  con buồn ngủ 

I wash my face /aɪ/ /wɒʃ/ /maɪ/ /feɪs/  con rửa mặt 

The water is cold /ðə/ /ˈwɔːtər/ /ɪz/ /kəʊld/.  Nước lạnh quá 

I  can’t open my eyes. /aɪ/ /kɑːnt/ /ˈəʊpən/ /maɪ/ /aɪz/. Con không thể mở 
mắt ra được 

I drink some milk. /aɪ/ /drɪŋk/ /sʌm/ /mɪlk/.  Con uống 1 ít sữa 

I like milk. /aɪ/ /laɪk/ /mɪlk/. Con thích sữa 

I eat toast con  /aɪ/ /iːt/ /təʊst/ ăn thịt nướng 

I wipe my mouth /aɪ/ /waɪp/ /maɪ/ /maʊθ/ con rửa miệng 

The toast and the milk are good /ðə/ /təʊst/ /ænd/ /ðə/ /mɪlk/ /ɑː/ /gʊd/ thịt 
nướng và sữa thì ngon 

I’m getting full. /aɪm/ /ˈgɛtɪŋ/ /fʊl/.  Con no rồi 
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